
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
10, tây trà , Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/06/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ 
PHÚC AN

0108780958

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: +84911324222
Email: phucanelectronic@gmail.com congtyphucan.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

2. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

3. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

4. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

5. Sản xuất thiết bị điện khác 2790(Chính)

6. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

7. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

8. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

9. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

10. Sửa chữa thiết bị điện 3314

11. Sửa chữa thiết bị khác 3319

12. Sản xuất điện 3511

13. Xây dựng công trình điện 4221

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

18. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

19. Bán buôn tổng hợp 4690

20. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

21. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

23. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

24. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

25. Bốc xếp hàng hóa 5224

26. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

27. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

28. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

30. Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ 
gia đình

9820

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 100802753

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 149, Tổ 4, Khu 1, Phường Thanh Sơn, Thành phố 
Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 10, phố tây trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

PHẠM VĂN PHÚC Nam
14/05/1986 Kinh Việt Nam

12/08/2011 công an tỉnh quảng ninh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       100802753
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 149, Tổ 4, Khu 1, Phường Thanh Sơn, Thành phố 
Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 10, phố tây trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN PHÚC Nam

14/05/1986 Kinh Việt Nam

12/08/2011 công an tỉnh quảng ninh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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